
STT Tên tỉnh Số quyết định
Ngày công bố 

KQĐT

Ngày hết hạn 

thầu
Hình thức đấu thầu Tên gói thầu Ghi chú

1 Bắc Kạn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bắc Kạn
350/QĐ-SYT 27/04/2022 31/12/2023 ĐTRR Tân dược

 

169/QĐ-SYT 04/3/2022

31/12/2023 ĐTRR

Tân dược, Chế 

phẩm YHCT, Vị 

thuốc

2 Đăk Lăk

BV ĐK vùng Tây 

Nguyên
145/QĐ-BVVTN 12/01/2022 01/2023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

617/QĐ-BVVTN 01/03/2022 03/2023 ĐTRR Tân dược

937QĐ-BVVTN 21/06/2021 06/2022 ĐTRR Vị thuốc
KQTT 2021 bổ 

sung
1430/QĐ-BVVTN 06/04/2022 04/2023 ĐTRR Tân dược

1608/QĐ-BVVTN 29/04/2022 04/2023 ĐTRR Tân dược

Bệnh viện Đa Khoa TP. 

BMT
118/QĐ-BVTP 18/01/2022 18/01/2023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

155/QĐ-BVTP 27/01/2022 27/01/2023 ĐTRR Vị thuốc

Bệnh viện YHCT
 583/QĐ-BVYHCT 15/12/2021 14/12/2022 ĐTRR Vị thuốc

KQTT 2021 bổ 

sung

TTYT huyện Ea Kar
460/QĐ-TTYT 07/12/2021 07/12/2022 ĐTRR Chế phẩm YHCT

KQTT 2021 bổ 

sung

254/QĐ-TTYT 07/07/2021 7/7/2022 ĐTRR Vị thuốc
KQTT 2021 bổ 

sung

Danh sách các đơn vị



TTYT huyện Krông 

Năng
338/QĐ-TTYT 5/11/2021 11/05/2022 ĐTRR Chế phẩm YHCT

KQTT 2021 bổ 

sung

228/QĐ-TTYT 12/08/2021 12/08/2022 ĐTRR Vị thuốc
KQTT 2021 bổ 

sung

Trung tâm Y tế huyện 

Buôn Đôn
78/QĐ-TTYT 8/2/2022 08/02/2023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Trung tâm Y tế huyện 

Cư Kuin
29/QĐ-TTYT 14/02/2022 14/02/2023 ĐTRR Tân dược

86/QĐ-TTYT 29/04/2021 29/4/2022 ĐTRR Vị thuốc

KQTT 2021 bổ 

sung

Bệnh viện Đa khoa thị 

xã Buôn Hồ
11/QĐ-BV 24/01/2022 24/01/2023 ĐTRR Tân dược

Bệnh viện Đại học Tây 

Nguyên

33/QĐ-BVĐHTN 23/02/2022 2/2023 ĐTRR Tân dược

34/QĐ-BVĐHTN 23/02/2022 2/2023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

TTYT Huyện EaH'leo
672/QĐ-TTYT 27/12/2021 27/12/2022 ĐTRR Vị thuốc

KQTT 2021 bổ 

sung

TTYT Krông Păc
56/QĐ-TTYT 22/03/2022 03/2023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Trung tâm Y tế huyện 

M'Drắk
257/QĐ-TTYT 4/1/2022 4/1/2023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

298/QĐ-TTYT 21/4/2022 21/4/2023 ĐTRR
Thuốc cổ truyền, 

thuốc từ dược liệu
296/QĐ-TTYT 21/4/2022 21/4/2023 ĐTRR Vị thuốc

Trung tâm Y tế huyện 

Cư Mgar
79/QĐ-TTYT 14/4/2022 14/4/2023 ĐTRR Tân dược

3 Hà Giang

SYT 168/QĐ-SYT 17/03/2022 06/2023 ĐTRR Tân dược



169/QĐ-SYT 17/03/2022 06/2023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

170/QĐ-SYT 17/03/2022 06/2023 ĐTRR Vị thuốc

4 Thái Bính

BVĐK Thành Phố 98/QĐ-BVĐK 11/01/2022 31/03/2022 ĐTRR Tân dược

BV Phổi 23/QĐ-BVP 17/02/2022 31/12/2022 ĐTRR Tân dược

5 Tiền Giang

BVĐKKV Gò Công 02/QĐ-BVĐKGC 05/01/2022 05/01/2023 ĐTRR Tân dược

Bệnh viện Đa khoa 

Trung tâm Tiền Giang
47/QĐ-BVĐKTG 12/01/2022 14/01/2023 ĐTRR Tân dược

193/QĐ-BVĐKTG 08/03/2022 08/03/2023 ĐTRR Tân dược

Trung tâm Y tế thành 

phố Mỹ Tho
41/QĐ-TTYTMT 24/01/2022 06/02/2022 ĐTRR Chế phẩm YHCT

79/QĐ-TTYTMT 07/02/2022 14/02/2022 ĐTRR Tân dược

Trung tâm y tế Gò Công 

Tây
33/QĐ-TTYTGCT 24/02/2022 27/02/2023 ĐTRR Tân dược

Trung tâm Y tế huyện 

Tân Phước
50/QĐ-TTYTTP 11/03/2022 03/2023 ĐTRR Tân dược

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Cai Lậy
203/QĐ-BVĐKCL 09/02/2022 09/5/2022 ĐTRR Tân dược

300/QĐ-BVĐKCL 25/02/2022 04/03/2023 ĐTRR Tân dược

391/QĐ-BVĐKCL 09/03/2022 09/06/2022 ĐTRR Tân dược

6 Tuyên Quang

Bệnh viện đa khoa tỉnh 32/QĐ-BVĐK 28/01/2022 30/10/2022 ĐTRR Tân dược

7 Bạc Liêu

BVĐK tỉnh bạc Liêu 178/QĐ-BV 14/03/2022 14/03/2023 ĐTRR Tân dược

221/QĐ-BV 25/3/2022 25/3/2023 ĐTRR Tân dược

180/QĐ-BV 14/3/2022 14/3/2023 ĐTRR Chế phẩm YHCT



182/QĐ-BV 14/3/2022 14/3/2023 ĐTRR Vị thuốc

8 Hải Dương

SYT 127/QĐ-SYT 3/3/2022 3/3/2023 ĐTRR Vị thuốc

128/QĐ-SYT 3/3/2022 3/3/2023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

129/QĐ-SYT 3/3/2022 3/3/2023 ĐTRR Tân dược

9 Bộ Y tế

Bệnh viện Phổi Trung 

Ương
1323/QĐ-BVPTƯ

16/12/2021
16/12/2023 ĐTTTQG Tân dược

KQTT 2021 bổ 

sung

10 Huế

SYT 340/QĐ-SYT 06/4/2022 06/4/2023 ĐTRR Tân dược

341/QĐ-SYT 06/4/2022 06/4/2023 ĐTRR Tân dược

342/QĐ-SYT 06/4/2022 06/4/2023 ĐTRR Tân dược

343/QĐ-SYT 06/4/2022 06/4/2023 ĐTRR Tân dược

344/QĐ-SYT 06/4/2022 06/4/2023 ĐTRR Tân dược

345/QĐ-SYT 06/4/2022 06/4/2023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

346/QĐ-SYT 06/4/2022 06/4/2023 ĐTRR
Vị thuốc và dược 

liệu

11 Đà Nẵng

SYT 964/QĐ-SYT 20/9/2021 20/9/2023 ĐTRR Tân dược
KQTT 2021 bổ 

sung

1217/QĐ-SYT 23/11/2021 23/11/2023 ĐTRR Tân dược
KQTT 2021 bổ 

sung

1375/QĐ-SYT 29/12/2021 29/12/2023 ĐTRR Tân dược
KQTT 2021 bổ 

sung

69/QĐ-SYT 24/1/2022 29/12/2023 ĐTRR Tân dược

12 Phú Yên

SYT 139/QĐ-SYT 11/03/2022 30/09/2023 ĐTRR Tân dược



140/QĐ-SYT 11/03/2022 30/09/2023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

141/QĐ-SYT 11/03/2022 30/09/2023 ĐTRR Vị thuốc

13 Quảng Bình

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quảng Bình
858/QĐ-BV 15/10/2021 15/10/2022 ĐTRR Tân dược 

KQTT 2021 bổ 

sung

Bệnh viện hữu nghị 

Việt Nam Cuba
1970/QĐ-BV 05/07/2021

12 tháng kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực

ĐTRR Tân dược 
KQTT 2021 bổ 

sung

Bệnh viện đa khoa 

huyện Lệ Thủy
893/QĐ-BV 28/10/2021

12 tháng kể từ 

ngày ký hợp đồng
ĐTRR Tân dược 

KQTT 2021 bổ 

sung

14 Thanh Hóa

Bệnh viện đa khoa ung 

bướu Thanh Hóa
381/QĐ-BVUB 9/6/2021 31/5/2022 ĐTRR Tân dược

KQTT 2021 bổ 

sung

15 Lâm Đồng

BVĐK tỉnh Lâm Đồng 544/QĐ-SYT 4/3/2022 4/3/2023 ĐTRR Tân dược

941/QĐ-SYT 20/9/2021 20/9/2022 ĐTRR Tân dược
KQTT 2021 bổ 

sung

BVĐK tỉnh Lâm Đồng 2412/QĐ-BVĐK 08/9/2021 08/9/2022 ĐTRR Tân dược
KQTT 2021 bổ 

sung

2575/QĐ-BVĐK 23/9/2021 23/9/2022 ĐTRR Tân dược
KQTT 2021 bổ 

sung

2694/QĐ-BVĐK 06/10/2021 06/10/2022 ĐTRR Chế phẩm YHCT
KQTT 2021 bổ 

sung

BV.YHCT Phạm Ngọc 

Thạch
69/QĐ-YHCT 08/4/2021 8/4/2022 ĐTRR

Tân dược, Chế 

phẩm YHCT

KQTT 2021 bổ 

sung



93/QĐ-YHCT 17/8/2021 17/8/2022 ĐTRR Tân dược
KQTT 2021 bổ 

sung

Trung tâm Y tế Đà Lạt 299/QĐ-TTYT 15/09/2021 15/9/2022 ĐTRR Tân dược
KQTT 2021 bổ 

sung

300/QĐ-TTYT 15/09/2021 15/9/2022 ĐTRR Chế phẩm YHCT
KQTT 2021 bổ 

sung

Bệnh viện Nhi Lâm 

Đồng
493/QĐ-BVN 01/09/2021 1/9/2022 ĐTRR Tân dược

KQTT 2021 bổ 

sung

Trung tâm Y tế Lâm Hà 1460/QĐ-TTYT 29/12/2021 29/12/2022 ĐTRR Tân dược
KQTT 2021 bổ 

sung

90/QĐ-TTYT 19/03/2021 19/03/2022 ĐTRR
Tân dược, Chế 

phẩm YHCT

KQTT 2021 bổ 

sung

Trung tâm Y tế Di Linh 413/QĐ-TTYT 10/5/2022 10/5/2023 ĐTRR
Tân dược, Chế 

phẩm YHCT

73/QĐ-TTYT 15/01/2022 15/01/2023 ĐTRR Tân dược

Bệnh viện II Lâm Đồng 190/QĐ-BVII 01/3/2021 01/3/2022 ĐTRR
Tân dược, Chế 

phẩm YHCT

KQTT 2021 bổ 

sung

45/QĐ-BVIIL 11/01/2022 11/01/2023 ĐTRR Tân dược

592/QĐ-BVIILĐ 30/7/2021 30/7/2022 ĐTRR Tân dược
KQTT 2021 bổ 

sung

Bệnh viện YHCT Bảo 

Lộc
180/QĐ-YHCT 16/3/2021 16/3/2022 ĐTRR Tân dược

KQTT 2021 bổ 

sung

276/QĐ-YHCT 27/4/2021 27/4/2022 ĐTRR Chế phẩm YHCT
KQTT 2021 bổ 

sung



Trung tâm Y tế Bảo Lộc 745/QĐ-TTYT 31/12/2021 31/12/2022 ĐTRR Tân dược
KQTT 2021 bổ 

sung

Trung tâm Y tế Bảo Lâm 254/QĐ-TTYT 10/5/2021 10/5/2022 ĐTRR Tân dược
KQTT 2021 bổ 

sung

256/QĐ-TTYT 11/5/2021 11/5/2022 ĐTRR Chế phẩm YHCT
KQTT 2021 bổ 

sung

657/QĐ-TTYT 28/10/2021 28/10/2022 ĐTRR Tân dược
KQTT 2021 bổ 

sung

Trung tâm Y tế Đạhuoai 1810/QĐ-TTYT 28/9/2021 28/9/2022 ĐTRR Tân dược
KQTT 2021 bổ 

sung

Trung tâm Y tế Đạ tẻh 1773/QĐ - TTYT 27/10/2021 27/10/2022 ĐTRR Tân dược
KQTT 2021 bổ 

sung

Trung tâm Y tế Cát Tiên 298/QĐ-TTYT 06/10/2021 06/10/2022 ĐTRR Tân dược
KQTT 2021 bổ 

sung

Trung tâm Y tế Đam 

Rông
513/QĐ-TTYT 18/02/2022 18/02/2023 ĐTRR Tân dược

Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật
221/QĐ-KSBT 31/3/2021 31/3/2022 ĐTRR Tân dược

KQTT 2021 bổ 

sung

16 Khánh Hòa

BV đa khoa Tỉnh 1230/QĐ-BVĐKT 10/08/2021 10/04/2022 ĐTRR Tân dược
KQTT 2021 bổ 

sung

BV đa khoa Tỉnh 709/QĐ-BVĐKT 27/04/2022 27/10/2022 ĐTRR Tân dược


